
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Tin học

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_TH_HK1.1920_K19.N12

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP06/01/1994AnhHuỳnh Thúy30111901241

HP28/10/2001AnhPhạm Hoàng Phương30111902742

HP04/05/2001BảoNguyễn Gia30111903313

HP29/10/2001BảoPhạm Quốc30111903044

HP12/09/2001BảoPhùng Tấn30111902825

HP23/04/2001HàoNguyễn Chí30111900816

HP30/10/2000HiệpNguyễn Ngọc30111903307

HP18/06/2001HiệpVũ Đình30111902688

06/10/1998HiếuDương Minh30041703039

HP26/08/2000HiếuThái Hồng301119064410

HP16/06/1999HồngTrần Thị Xuân301119001311

HP01/01/1999HườngNguyễn Thị Thu301119009112

HP03/07/2001LâmTrần Đức301119032013

HP17/11/2000MạnhNguyễn Đức301119037414

HP27/02/2001NghiêmNguyễn Gia301119031515

HP17/11/2001NhungNguyễn Thị Hồng301119063516

HP01/03/2001PhátTrương Tấn301119024917

13/03/1999PhươngBùi Duy300717050518

HP22/11/2001PhươngĐào Văn301119021219

HP06/01/2001SanNguyễn Thái301119031320

HP29/08/2001TàiPhan Tấn301119028321

HP08/02/2000TâmNguyễn Vũ Phương301119063722

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

22

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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